
MẦM 1 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  TUẦN 9 

CHỦ ĐỀ: Gia đình của bé 

Tuần 1: Từ ngày 04/11 đến 08/11/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

04/11 

Thứ 3 

05/11 

Thứ 4 

06/11 

Thứ 5 

07/11 

Thứ 6 

08/11 

Đón trẻ. 

(MT 63) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy 

định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi ở các góc . 

TDBS 

(MT1) 

* Hướng dẫn trẻ thực hiện TDS theo bài hát “Nhà mình rất vui” 

 

Chơi, hoạt 

động ngoài 

trời 

(MT 7, 35) 

* Trẻ dạo chơi, quan sát thiên thiên. Cô gợi ý định hướng, tạo tình huống 

để trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết các vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng 

tạo và hứng thú của trẻ, giúp trẻ tìm hiểu về gia đình bé… 

- Trò chơi vận động: Về đúng nhà  

- Trò chơi dân gian: Mèo và chuột  

- Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích dưới sự bao quát của cô  

Hoạt 

động 

học 

PTTC 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

(MT2) 

 

PTTM 

Hát bài“ bé 

quét nhà” 

(MT72) 

 

PTNT 

Gia đình bé 

(MT35) 

PTNN 

Thơ: 

Thăm nhà 

bà 

(MT47) 

PTTM 

Dạy trẻ biết 

lễ phép khi 

ở nhà 

(MT65) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

(MT 58, 75 ) 

- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn, bán hàng         

- Góc xây dựng: Xây hàng rào, xây ngôi nhà bé ở  

- Góc âm nhạc: Múa hát, biểu diễn các bài hát theo chủ đề 

- Góc thiên nhiên: Gieo hạt, tưới và chăm sóc cây xanh 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu tạo sản phẩm theo ý thích. 

Ăn – ngủ 

(MT 10, 12) 

- Rèn kĩ năng rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng 

sau khi ăn 

- Cô giới thiệu món ăn cho trẻ biết, tạo bầu không khí giúp trẻ  ăn hết 

khẩu phần  

- Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát.  

- Trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích. 

(MT 41,46) 

- Hướng dẫn trẻ tham gia chơi trò chơi và chơi theo nhóm 

- Trẻ chơi tự do ở các góc chơi, chơi theo ý thích. 

- Kể lại những việc bé đã làm được khi ở nhà 

- Nêu gương cuối ngày 

Vệ sinh-Trả 

trẻ 

(MT 65) 

- Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ trước khi ra về 

- Trả trẻ , rèn cho trẻ một số thói quen tự phục vụ cho bản thân. 

- Nhắc nhở trẻ chú ý lời nói, chào hỏi lễ phép khi ra về. 

 

 

 

 



MẦM 1 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  TUẦN 10 

CHỦ ĐỀ: Ngôi nhà của bé 

Tuần 2: Từ ngày 11/11 đến 15/11/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

11/11 

Thứ 3 

12/11 

Thứ 4 

13/11 

Thứ 5 

14/11 

Thứ 6 

15/11 

Đón trẻ. 

(MT 4,30) 

- Cô đón trẻ niềm nở, trò chuyện , xem tranh ảnh các thành viên trong gia 

đình. Chơi với bạn và chơi với đồ chơi tự chọn trong lớp học. 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ. 

TDBS 

(MT11) 

* Hướng dẫn trẻ thực hiện các động tác theo giai điệu bài hát “ Ba ngọn nến 

lung linh”.  

Chơi, hoạt 

động ngoài 

trời 

(MT 7,34) 

* Trẻ dạo chơi, quan sát thiên thiên. Cô gợi ý định hướng, tạo tình huống để 

trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết các vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo và 

hứng thú của trẻ, giúp trẻ tìm hiểu về ngôi nhà bé đang ở… 

- Trò chơi vận động: Ai nhanh nhất   

- Trò chơi học tâp: Truyền tin  

- Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích dưới sự  bao quát của cô  

Hoạt 

động 

học 

LVPTTC 

Bò chui qua 

cổng 

(MT5) 

LVPTNT 

Ngôi nhà bé ở 

(MT 35) 

LVPTTM 

Vẽ ngôi nhà 

của bé 

( MT75) 

LVPTNN 

Truyện: 

“Cháu ngoan” 

(MT56) 

LVPTNT 

Hình tam 

giác, hình 

chữ nhật 

(MT31) 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

(MT58, 75) 

 Góc phân vai: Mẹ con, anh chị em , bán hàng. 

- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé, xây con đường về nhà. 

- Góc sáng tạo: Trang trí khung ảnh gia đình, tô màu ngôi nhà, đọc thơ, vận 

động theo nhạc, đan nan giấy, xếp hột hạt… 

- Góc học tập: Xếp que tính, chồng ly, chơi xếp hột hạt, nắp chai.... 

- Góc thiên nhiên: Chơi với nước, chăm sóc cây, chăm sóc cá. 

Ăn – ngủ 

(MT 10,12) 

- Rèn kĩ năng cầm bát, thìa đúng cách. 

- Cô giới thiệu món ăn cho trẻ biết, giúp trẻ thích nghi với các món ăn. 

- Quan sát theo dõi giấc ngủ của trẻ, nhắc nhở trẻ ngủ không nói chuyện. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích.(MT 

31, 63) 

 - Sử dụng các hình để chắp ghép các đồ dùng đồ chơi, các sản phẩm tạo 

hình. 

- Quan tâm đến người thân trong gia đình. 

- Trẻ chơi theo ý thích, biết một số quy định khi tham gia theo nhóm chơi 

Vệ sinh-

Trả trẻ 

(MT 65) 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc khi được gặp người thân 

- Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ trước khi ra về 

- Trả trẻ. Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

 

 

 

 



MẦM 1 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  TUẦN 11 

CHỦ ĐỀ: Đồ dùng trong gia đình 

Tuần 3: Từ ngày 18/11 đến 22/11/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

18/11 

Thứ 3 

19/11 

Thứ 4 

20/11 

Thứ 5 

21/11 

Thứ 6 

22/11 

Đón trẻ. 

(MT15) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Nhắc nhở trẻ nhận ra và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm. 

TDBS 

(MT1) 

* Hướng dẫn trẻ thực hiện các động tác theo giai điệu bài hát “ Mẹ ơi” 

 

Chơi, hoạt 

động ngoài 

trời 

(MT 7,34) 

* Trẻ dạo chơi, quan sát thiên thiên. Cô gợi ý định hướng, tạo tình huống 

để trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết các vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng 

tạo và hứng thú của trẻ, giúp trẻ tìm hiểu về một số đồ dùng trong gia đình 

bé… 

- Trò chơi vận động: Về đúng nhà 

- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ  

- Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích dưới sự bao quát của cô  

Hoạt 

động 

học 

LVPTVĐ 

Đi trên ghế 

thể dục đầu 

đội túi cát 

(MT 2) 

LVPTNT 

Khám phá 

cái ly 

( MT 19) 

LVPTTCXH 

Dạy trẻ học cách 

yêu thương 

(MT75) 

 

LVPTNN 

Thơ “ giúp 

mẹ” 

(MT47) 

 

LVPTTM 

Vận động 

múa “ Ba 

ngọn nến lung 

linh” (MT73) 

Hoạt 

động 

góc 

(MT 58,75) 

- Góc xây dựng: Xây khu vui chơi, xây hồ bơi mini... 

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng gia dụng… 

- Góc sáng tạo: Vẽ, tô màu đồ dùng trong gia đình, sưu tầm album đồ 

dùng trong gia đình… 

- Góc thư viện: Xem tranh truyện về gia đình, hình ảnh album các thành 

viên trong gia đình bé… 

- Góc thiên nhiên: Tưới nước nhổ cỏ, xới đất cho cây, hoa. 

Ăn – ngủ 

(MT 10,12) 

- Nhận biết một số món ăn quen thuộc, cô giới thiệu món ăn hằng ngày 

giúp trẻ thích nghi với các món ăn. 

- Rèn ký năng cầm bát, cầm thìa, thao tác rửa tay bằng xà phòng, lau mặt. 

- Cùng cô xếp chăn nệm tạo giấc ngủ ngon. Trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích. 

(MT46,63) 

- Trò chuyện khơi gợi giúp trẻ nói lên những việc bé đã làm được khi ở 

nhà.  

- Thực hiện được một số quy định khi ở lớp và nhắc nhở trẻ một số quy 

định khi ở nhà. 

- Nhận xét cuối ngày. 

Vệ sinh-Trả 

trẻ 

(MT 65) 

- Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ trước khi ra về. Trả trẻ , nhắc trẻ cất dọn đồ 

dùng đồ chơi. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

 

 

 



MẦM 1 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  TUẦN 12 

CHỦ ĐỀ: NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH BÉ! 

Tuần 4: Từ ngày 25/11 đến 29/11/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

25/11 

Thứ 3 

26/11 

Thứ 4 

27/11 

Thứ 5 

28/11 

Thứ 6 

29/11 

Đón trẻ. 

(MT65) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Biết sử dụng lời nói, chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

TDBS 

(MT1) 

* Hướng dẫn trẻ thực hiện thể dục sáng với bài hát “ Gia đình nhỏ - hạnh 

phúc to” 

Chơi, hoạt 

động ngoài 

trời 

(MT 7, 15) 

* Trẻ dạo chơi, quan sát thiên thiên. Cô gợi ý định hướng, tạo tình huống 

để trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết các vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng 

tạo và hứng thú của trẻ… 

- Trò chơi vận động: Đoàn kết 

- Trò chơi dân gian: Nu na nu nống  

- Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích dưới sự bao quát của cô  

Hoạt 

động 

học 

 LVPTVĐ  

Bò theo 

đường dích 

dắc. 

(MT5) 

  PTNT 

Bé với hình 

học (MT31) 

   PTTC 

Hát “ chổi rơm” 

(MT72) 

PTKNXH 

Truyện: “ 

cháu ngoan” 

(MT48) 

LVPTNT 

Trang trí 

khung ảnh gia 

đình 

(MT75) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

(MT58,73) 

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng rong...    

- Góc xây dựng: Xây bể bơi, xây con đường.. 

- Góc tạo hình: Sắp xếp các hình tạo sản phẩm theo ý thích. 

- Góc học tập: Đếm trên các đối tượng và đếm theo khả năng, chắp ghép 

các hình hình học. 

- Góc âm nhạc: Sử dụng các dụng cụ âm nhạc thể hiện giai điệu các bài 

hát theo chủ đề. 

Ăn – ngủ 

(MT 10,12) 

- Rèn kĩ năng cầm bát, thìa đúng cách. 

- Cô giới thiệu món ăn cho trẻ biết, giúp trẻ thích nghi với các món ăn. 

- Quan sát theo dõi giấc ngủ của trẻ, nhắc nhở trẻ ngủ không nói chuyện. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích. 

(MT 46,75) 

- Trò chuyện khơi gợi giúp trẻ nói lên những việc bé đã làm được khi ở 

nhà.  

- Hướng trẻ tham gia chơi theo nhóm, rèn các kĩ năng cho trẻ. 

- Nhận xét cuối ngày. 

Vệ sinh-Trả 

trẻ 

(MT63) 

- Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ trước khi ra về 

- Trả trẻ , nhắc trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

              

Giáo viên chủ nhiệm 

 
Bùi Thị Ánh 

Duyệt tổ khối trưởng 

 
Trần Thị Lệ Nghĩa 
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